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1. Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần  

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an; Viện Pháp y quân đội - Bộ 

Quốc phòng; Viện Pháp y Quốc gia; Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Viện 

Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 05 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực; 

các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần xem xét, lựa chọn, hoàn thiện hồ 

sơ để tổng hợp gửi cơ quan chuyên môn y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

đặt trụ sở (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ). 

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra 

tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 

văn bản hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ; 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên 

pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, trình người đứng đầu cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ xem xét, quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp 

y tâm thần. 

Trường hợp không bổ nhiệm thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản 

trả lời và nêu rõ lý do. 

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày bổ nhiệm giám định viên 

pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm 

lập, đăng tải danh sách giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần 

đã được bổ nhiệm trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung về giám định viên tư pháp. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

 * Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y 

tâm thần của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và danh sách trích ngang theo mẫu 

quy định 

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn bổ nhiệm 

giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần quy định 

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công 

nhận sử dụng tại Việt Nam theo hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng 

hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc theo Điều ước quốc tế có liên quan 

đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết. 

- Sơ yếu lý lịch theo quy định. 

- Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, 

tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc. 
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- Chứng chỉ đạo tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người 

được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y 

tâm thần và kỹ thuật hình sự. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an; Viện Pháp y quân đội - Bộ Quốc 

phòng; Viện Pháp y Quốc gia; Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Viện Pháp y 

tâm thần Trung ương Biên Hòa; 05 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực; các tổ 

chức giám định pháp y, pháp y tâm thần. 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn y tế 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm giám 

định viên pháp y, pháp y tâm thần. 

h) Phí, Lệ phí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không 

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 
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2. Thủ tục miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần  

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an; Viện Pháp y quân đội - Bộ 

Quốc phòng; Viện Pháp y Quốc gia; Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Viện 

Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 05 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực; 

các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần lập hồ sơ miễn nhiệm gửi cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ). 

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp 

của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có văn bản hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ; 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ trình người đứng đầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét 

quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên pháp y, giám định viên pháp 

y tâm thần và điều chỉnh danh sách giám định viên trên Cổng thông tin điện tử 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh 

sách chung về giám định viên tư pháp. 

Trường hợp không miễn nhiệm thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho 

cơ quan đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên 

pháp y tâm thần của cơ quan, tổ chức quản lý hoặc đơn xin miễn nhiệm của 

giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần; 

- Văn bản giấy tờ chứng minh giám định viên pháp y, giám định viên 

pháp y tâm thần thuộc một trong các trường hợp bị miễn nhiệm. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an; Viện Pháp y quân đội - Bộ Quốc 

phòng; Viện Pháp y Quốc gia; Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Viện Pháp y 

tâm thần Trung ương Biên Hòa; 05 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực; các tổ 

chức giám định pháp y, pháp y tâm thần 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn y tế 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm giám 

định viên pháp y/pháp y tâm thần 

h) Phí, Lệ phí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

 

 


